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Họ và tên giáo viên: Ths. Lê Thanh Tùng 

NHẬN XÉT  
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 ..............................................................................................................................  

2. Ưu điểm: 

 ..............................................................................................................................  

3. Khuyết điểm: 

 ..............................................................................................................................  

4. Đề nghị có cho bảo vệ hay không? 

 ..............................................................................................................................  

5. Đánh giá loại: ....................................................................................................  
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MỞ ĐẦU 

Trong xã hội ngày càng phát triển và hiện đại ngày nay, lĩnh vực tự động 

hóa, điều khiển đang dần dần thay thế mọi hoạt động. Ta có thể dễ dàng nhận 

thấy điều đó ở các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất hay ở mọi nơi khác các 

thiết bị hầu như đều được vận hành từ xa mà không cần đến sự can thiệt trực tiếp 

của con người. Các thiết bị cơ khí không còn đơn giản là thiết bị cơ khí thuần túy 

mà còn được kết hợp với bộ điều khiển để hoạt động. Sự kết hợp này dẫn đến sự 

ra đời của ngành cơ điện tử. 

Ý nghĩa của báo cáo đồán truyền động điều khiển này nhằm hiện thực hóa 

ý tưởng về việc ứng dụng kỹ thuật cơ điện tử trong lĩnh vực y khoa tại Việt Nam, 

ý tưởng này mang tính ảnh hưởng đến đời sống nhiều người. Điều này sẽ được đề 

cập cụ thể hơn ở phần tổng quan. Mục đích báo cáo viết về cách tính toán và phân 

tích cơ khí, chọn động cơ, phương pháp truyền độngvà thiết kế mạch điều khiển, 

phương pháp điều khiển phù hợp. 

Báo cáo có tham khảo một số tư liệu, hình ảnh sưu tầm được từ nhiều 

nguồn tài liệu khác nhau. Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, 

chúng em rất mong nhận được sự phản hồi từ phía người đọc để có thể hoàn thiện 

hơn báo cáo. 

Bên cạnh đó báo cáo còn mang tính tổng hợp lại những kiến thức mà mỗi 

thành viên trong nhóm đã và đang được dạy trên trường lớp cũng như những kinh 

nghiệm, kỹ năng tích lũy được bên ngoài.Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến 

những người thầy, người cô và người anh tâm huyết đã tận tình chỉ dẫn, dìu dắt 

chúng em suốt thời gian qua. 

Nhóm Black Eagle 
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Chương  5: Kết quả và thực nghiệm ...................................................................... 83 

5.1.Kết quả ............................................................ Error! Bookmark not defined.3 

5.1.1 Cơ khí ........................................................... Error! Bookmark not defined.3 
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Hình3.22 Kích thước các thông số của ổ lăn trục III. 

Hình 3.23 Kích thước các thông số của ổ lăn puly6000. 

Hình 3.24 Máy sau khi thiết bằng 3D-1. 
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Hình 4.1 Sơ đồ khối điều khiển. 

Hình 4.2 Lưu đồ điều khiển-1. 

Hình 4.3  Sơ đồ nguyên lí Arduino Mega 2560. 

Hình 4.4 Sơ đồ nguyên lí NodeMCU. 

Hình 4.5 Sơ đồ nguyên lí nút nhấn. 

Hình 4.6 Sơ đồ nguyên lí khối hiển thị, DAC, buzzer. 

Hình 4.7 Sơ đồ nguyên lí khối led RGB, relay. 

Hình 4.8 Vi điều khiển Arduino Mega 2560. 

Hình 4.9 ESP8266 nodeMCU. 

Hình 4.10 Sơ đồ nguyên lí khối nút nhấn. 

Hình 4.11 Module KM02A. 

Hình 4.12Sơ đồ chân module KM02A.
 

Hình 4.13 Cầu phân áp. 



xii 

Hình 4.14 Nguồn tổ ong. 

Hình 4.15 Sơ đồ nguyên lý nguồn tổ ong. 

Hình 4.16 Sơ đồ nguyên lí của LM2596. 

Hình 4.17 Mạch hạ áp LM2596 thực tế. 
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Hình 5.15 Giá trị lực đặt và giá trị loadcell. 
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Chương 1: Giới thiệu 

1.1. Tổng quan đề tài 

Hiện nay, các bệnh về cột sống ngày càng trở nên phổ biến do nhiều người 

mắc phải và vấn đề đáng báo động hơn là những người mắc phải bệnh về cột sống 

không chỉ là những người già, người cao tuổi như trước đây mà nó đang có xu 

hướng trẻ hóa dần. Nguyên nhân từ việc ăn uống không hợp lý, những vấn đề 

trong cuộc sống hằng ngày như làm việc nặng, luyện tập thể dục thể thao ít,...Các 

bệnh phổ biến về cột sống có thể kể đến tiêu biểu là thoái hóa cột sống và thoát vị 

đĩa đệm. Chính vì các hoạt động hằng ngày đã dẫn  các bệnh này, vậy có cách nào 

để hạn chế, chữa trị và phục hồi dần các chức năng vốn có của cột sống? Ngoài 

những yếu tố bổ sung các chất dinh dưỡng từ ăn uống hay uống thuốc điều trị từ 

bác sĩ thì luyện tập vật lý trị liệu cũng là một phương pháp rất tốt trong việc chữa 

trị các bệnh cột sống.  Cụ thể, việc tập vật lý trị liệu ngoài tập nhờ các bài tập nhờ 

sự trợ giúp trực tiếp từ các điều trị viên thì nay có thể tập nhờ các thiết bị luyện 

tập và nhờ sự hướng dẫn của các điều trị viện. Qua việc nghiên cứu, em muốn 

thiết kế, thi công thiết bị phục vụ cho quá trình chữa bệnh về cột sống, đó là máy 

kéo cột sống. Máy kéo cột sống và vùng cổ là máy dụng trong vật lý trị liệu tại 

bệnh  viện và có thể được sử dụng tại hộ gia đình. 

Mục đích của việc sử dụng máy là giúp người tập giảm bớt các căng thẳng, 

mệt mỏi do công việc hay các hoạt động sinh hoạt gây ra, giảm các triệu chứng 

đau hoặc thoái hóa cột sống và đốt sống cổ. 

Đề tài”Thiết kế máy kéo cột sống cổ - cột sống thắt lưng” yêu cầu phải tìm 

hiểu cách thức hoạt của máy, phân tích các yêu tố có thể chế tạo và định hướng 

chế tạo sản phẩm. Máy khi được thiết kế phải đảm bả chức năng và hoạt động của 

máy phải đúng với yêu cầu đặt ra. Yêu cầu về tính an toàn phải cực kì chú trọng 

nhằm bảo vệ người luyện tập sử dụng khỏi những chấn thương nguy hiểm.  

1.2.  Mục tiêu đề tài 

Tìm hiểu cấu tạo của cột sống, các dạng chấn thương, tập trung vào ứng 

dụng các liệu pháp VLTL-PHCN, các bài tập cơ bản trong quá trình trị liệu. 
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Từ các kết quả đó, nghiên cứu và điều khiển máy kéo cột sống phù hợp với 

từng giai đoạn luyện tập của bệnh nhân, đảm bảo sự an toàn, hiệu quả luyện tập 

của bệnh nhân, đảm bảo sự an toàn, hiệu quả luyện tập, đem lại sự yên tâm và cảm 

giác thoải mái cho bệnh nhân khi sử dụng thiết bị. 

Các bài tập cho cột sống phải đúng và chuẩn để có hiệu quả PHCN, không 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Tùy theo phác đồ điều trị, các bác sĩ sẽ 

cài đặt lực kéo, vận tốc kéo và chu kỳ tập.  

1.3. Nội dung của đề tài  

Chương 1:Giới thiệu 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết 

Chương 3: Thiết kế cơ khí 

Chương 4: Hệ thống điều khiển 

Chương 5: Kết quả và thực nghiệm 

Chương 6: Đánh giá và kết luận 

1.4. Giới thiệu đề tài 

 Thiết kế đầu máy kéo cột sống cổ- cột sống thắt lưng điều khiển bằng 2 

phương pháp : tùy chỉnh trực tiếp trên máy hoặc qua wifi. 

 Giới thiệu , lựa chọn phương án thiết và tính toán các thành phần cơ khí. Tìm 

hiểu và lập trình máy hoạt động các bài tập được quy định theo phương pháp 

PHCN-VTTL.Kiểm nghiệm máy hoạt động đúng với lực kéo, thời gian; ổn 

định thông số lúc hoạt động và các thành phần đảm bảo an toàn cho người tập 
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Chương 2.Cơ sở lý thuyết 

2.1. Giới thiệu về cột sống và các đặc tính sinh học của cột sống. 

2.1.1. Cột sống là gì? 

Trong giải phẫu người, cột sống hay xương sống bao gồm 33 đốt 

sống, xương cùng, các đĩa điệm cột sống, và xương cụt nằm ở phía lưng, tách biệt 

bởi các đĩa cột sống. Nó chứa và bảo vệ tủy sống bên trong ống tủy sống. 

 

Hình 2.1 Cấu tạo cột sống.[1] 

2.1.2. Cấu trúc của cột sống. 

Người trưởng thành có 33 đến 35 đốt sống 

Các đốt sống riêng biệt được gọi tên tùy theo vùng và vị trí, từ trên xuống dưới là: 

 Phần cổ (cervical): 7 đốt sống (C1–C7) 

o C1 được gọi là "atlas" và nâng đỡ đầu, C2 là "trục", và C7 là đốt sống cổ nhỏ 

hay đốt sống cổ thứ 7. 

o Quá trình hình thành gai đốt sống chẻ đôi không ở C1 và C7. 

o Chỉ có đốt sống cụt có lỗ ngang. 

o Thân nhỏ. 

 Phần ngực (thoracic): 12 đốt (T1–T12) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_ph%E1%BA%ABu_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%91t_s%E1%BB%91ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%91t_s%E1%BB%91ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C6%B0%C6%A1ng_c%C3%B9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BB%A5t&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C4%A9a_c%E1%BB%99t_s%E1%BB%91ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A7y_s%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%BB%90ng_t%E1%BB%A7y_s%E1%BB%91ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91t_s%E1%BB%91ng_c%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91t_s%E1%BB%91ng_ng%E1%BB%B1c
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o Được phân biệt bởi sự có mặt của các mặt (khớp) biên để nối phần đầu của 

các xương sườn. 

o Kích thước đốt trung bình giữa đốt sống lưng và cổ. 

 Phần thắt lưng(lumbar): 5 đốt (L1–L5) 

o Có kích thước lớn. 

o không có các mặt khớp biên cũng không có hình thành lỗ ngang. 

 Đốt sống cùng (pelvic): 5 (hợp nhất) đốt (S1–S5). 

 Xương cụt: 4 (3–5) (hợp nhất) đốt (xương đuôi).[2] 

2.1.3.  Vai trò của cột sống. 

 Cột sống cùng với các đốt xương sống là một chuỗi khớp xương được xếp lại 

với nhau thành chồng nối liền thân với đầu và các chi, giúp cho sự vận động 

của con người trở nên đa dạng, linh hoạt và thoải mái trong mọi hoạt động. 

 Cột sống cũng giống như một đường ống bảo vệ tủy sống – phần tiếp theo của 

não bộ và nơi xuất phát của các rễ thần kinh chi phối mọi hoạt động của cơ 

thể. 

 Cột sống và các xương sườn, xương chậu tạo thành các khung xương của cơ 

thể để các cơ bám vào và bảo vệ nội tạng trong lồng ngực và ổ bụng. 

 Cột sống có hai đoạn ưỡn ở cổ và thắt lưng, một đoạn gù ở ngực nên hình dáng 

gần giống chữ S. Nhờ đó, cùng với hoạt động của các đĩa đệm nên các lực tác 

động lên cơ thể, lên cột sống và hai chân luôn được phân tán. 

 Sự phối kết hợp nhịp nhàng của các đốt sống, sự căng giãn của các dây chằng, 

sự co giãn của các cơ và sự thay đổi hình dạng của các đĩa đệm giúp cho vận 

động của cột sống rất đa dạng và linh hoạt.[3] 

2.2. Các bệnh thường gặp của cột sống. 

Vì giữ nhiều chức năng quan trọng trong các vận động, vì thế cột sống có thể 

mắc phải rất nhiều các bệnh lý như: 

 Bệnh thoái hóa cột sống 

Đầu tiên, chúng ta nói về thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống là một trong 

các bệnh về cột sống, thường gặp ở những người từ sau tuổi 30. Đây là quá trình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91t_s%E1%BB%91ng_th%E1%BA%AFt_l%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91t_s%E1%BB%91ng_c%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BB%A5t&action=edit&redlink=1
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lão hóa tự nhiên của cơ thể, bị thúc đẩy bởi các yếu tố như lao động quá sức, dinh 

dưỡng không hợp lý, lối sống ít vận động… Tổn thương cơ bản của thoái cột sống 

tập trung ở sụn và xương dưới sụn. Tùy vào vị trí cột sống thoái hóa mà xuất hiện 

những cơn đau như ở vùng cổ, gáy và thắt lưng. Cơn đau xuất hiện, thoáng qua 

sau đó tăng dần, gây cảm giác khó chịu, dáng đi không bình thường, cột sống bị 

biến dạng, cong vẹo, lưng còng... 

 

Hình 2.2 Thóa hóa đốt sống cổ[4]. 

Người bệnh mệt mỏi, mất ngủ thường xuyên hiệu quả làm việc kém, ảnh 

hưởng đến sinh hoạt và giảm chất lượng cuộc sống. Khi bệnh tiến triển nặng hơn 

các cơn đau xuất hiện nhiều hơn, người bệnh cảm thấy nhói buốt, đau lan sang 

những vùng khác như vai, thần kinh tọa, hông, đùi, cẳng chân, bàn chân… đến 

mức không thể đi lại được.[5] 

 Bệnh thoát vị đĩa đệm 

Đây là bệnh phổ biến nhất trong những bệnh về cột sống. Đĩa đệm là một 

thành phần quan trọng nằm ở khe giữa hai đốt sống có chức năng giảm xóc cho 

cột sống và làm cho cột sống mềm dẻo dễ uốn. Tuy nhiên, khi cột sống bị thoái 

hóa, sụn và xương dưới sụn tại đốt sống bị tổn thương sẽ ảnh hưởng xấu đến đĩa 

đệm của đốt sống đó, khiến cho chúng bị mòn, rách làm tràn dịch nhầy, tạo thành 

khối thoát vị gây chèn ép lên các rễ thần kinh hoặc tủy sống gây đau nhức. Người 
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bệnh thường có cảm giác đau khi nằm nghiêng và cơn đau tăng khi ho hoặc đi đại 

tiện. Nếu cơn đau lan xuống vùng mông, đùi, có thể gây tê, teo cơ, yếu liệt các 

chi.[6] 

Theo tiêu chuẩn của Arseni K, 1973 thì bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống có 4 

giai đoạn: 

 Giai đoạn I: Đĩa đệm lồi ra. 

 Giai đoạn II: Hội chứng thắt lưng hông dương tính, kích thích rễ thần kinh. 

 Giai đoạn III: Khối thoát vị lồi hẳn ra ngoài chèn ép vào rễ thần kinh. 

– Giai đoạn IIIa: mất một phần dẫn truyền thần kinh. 

– Giai đoạn IIIb: mất hoàn toàn dẫn truyền thần kinh. 

 Giai đoạn IV: đĩa đệm thoát ra ngoài rất nặng, cơn đau thắt lưng dai dẳng khó 

phục hồi. 

 

Hình 2.3 Các trường hợp bệnh liên quan đến đĩa đệm[7]. 

 Bệnh thoái hóa đĩa đệm 

Thoái hóa đĩa đệm là tình trạng liên quan đến sự lão hóa của đĩa đệm. Dưới 

sức ép của thời gian và những áp lực lên cột sống trong các tư thế lao động, sinh 
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